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Độclập-Tựdo-Hạnhphúc

---------------

HàNội,ngày28tháng11năm2022




THÔNGBÁO

Vềkếtquảxácđịnhtrướcmãsố

TỔNGCỤCTRƯỞNGTỔNGCỤCHẢIQUAN

CăncứLuậtHảiquansố54/2014/QH13ngày23tháng6năm2014;

CăncứNghịđịnhsố08/2015/NĐ-CPngày21tháng01năm2015củaChínhphủquyđịnhchitiếtvà

biệnphápthihànhLuậtHảiquanvềthủtụchảiquan,kiểmtragiámsát,kiểmsoáthảiquan;Nghịđịnhsố

59/2018/NĐ-CPngày20tháng04năm2018củaChínhphủsửađổi,bổsungmộtsốđiềucủaNghịđịnh

số08/2015/NĐ-CPngày21tháng01năm2015;

CăncứThôngtưsố38/2015/TT-BTCngày25/03/2015củaBộTàichínhquyđịnhvềthủtụchảiquan;

kiểmtragiámsáthảiquan;thuếxuấtkhẩu,thuếnhậpkhẩuvàquảnlýthuếđốivớihànghóaxuấtkhẩu,

nhậpkhẩu;Thôngtưsố14/2015/TT-BTCngày30/01/2015củaBộTàichínhhướngdẫnvềphânloại

hànghóa,phântíchđểphânloạihànghóa,phântíchđểkiểmtrachấtlượng,kiểmtraantoànthực

phẩm;Thôngtưsố39/2018/TT-BTCngày20/4/2018sửađổi,bổsungmộtsốđiềutạiThôngtưsố

38/2015/TT-BTCngày25/3/2015củaBộTàichính;Thôngtưsố65/2017/TT-BTCngày27/6/2017củaBộ

TàichínhbanhànhDanhmụchànghóaxuấtkhẩu,nhậpkhẩuViệtNam;Thôngtưsố09/2019/TT-BTC

ngày15/02/2019sửađổibổsungmộtsốnộidungtạicácPhụlụccủaThôngtưsố65/2017/TT-BTC

ngày27/6/2017củaBộTàichính;

Trêncơsởhồsơđềnghịxácđịnhtrướcmãsố,Đơnđềnghịsố22948/LSP-DAngày9/11/2022của

CôngtyTNHHHóaDầuLongSơn,mãsốthuế:3500890966;

TheođềnghịcủaCụctrưởngCụcThuếxuấtnhậpkhẩu,

TổngcụcHảiquanthôngbáokếtquảxácđịnhtrướcmãsốnhưsau:
[bookmark: _page_13_0]1.Hànghóađềnghịxácđịnhtrướcmãsốdotổchức,cánhâncungcấp:

Tênthươngmại:Xăngnhiệtphân-PyrolysisGasoline

Tênhóachất:Dầumỏchưngcất

Têngọiđồngnghĩa:Xăngnhiệtphân-TreatedPyrolysisGasoline

Ký,mãhiệu,chủngloại:CASNo.:68606-10-0	Nhàsảnxuất:RayongOlefinsCo.,Ltd(ROC)

MapTaPhutOlefinsCo.,Ltd(MOC)



2.Tómtắtmôtảhànghóađượcxácđịnhtrướcmãsố:Theohồsơxácđịnhtrướcmãsố,thôngtin

mặthàngnhưsau:

-Thànhphần,cấutạo,côngthứchóahọc:


Thànhphần

Benzen

C9+

Toluen

Hyrocarbonkhôngthơm

C6-C8khôngthơm

Xylen


C5khôngthơm

Styren

Nồngđộ(%khốilượng)

24-39%

17-31%

10-21%

8-38%

6-18%

2-11%


0.4-6%

0-0.6%


-Cơchếhoạtđộng,cáchthứcsửdụng:Nguyênliệuchogiaiđoạnchạythửvàkhởiđộng,kiểmtra

hiệusuấtnhàmáy.Sảnphẩmnàysẽkhôngđượcbántrênthịtrườngnộiđịanhưlànguyênliệusản

xuấtxăngdầu,nguyênliệuchođộngcơđốttrong.

-Hàmlượngtínhtrêntrọnglượng:


Thànhphần

TổnghàmlượngBTX(Benzen,Toluen,Etyl

Benzen,Xylen,Styren)

TổnghàmlượngC5

ThànhphầnBenzen

ThànhphầnToluen

Hàmlượng(%khốilượng)


62.71


3.16

29.52

16.99
[bookmark: _page_18_0]Etylbenzen	7.81

Xylen	8.01

Styren	0.38

C6-C8hydrocarbonthơm	54.52

-Thôngsốkỹthuật:

+Trạngtháivậtlý:Chấtlỏng(màuhổpháchmùiolefinic)

+Màu:Vàngnhạt

+Mùi:Thơm

+Ngưỡngmùi:Khôngcósẵn

+Điểmsôiđầu:Khoảng40.4-197.8°C(104.72-388.04°F)

+Điểmtanchảy/điểmđóngbăng:(-57)-(-14)°C(-70.6-6.8°F)

+Mậtđộhơi:Khôngcósẵn

+Tốcđộbayhơi:Khôngcósẵn

+Tínhtantrongnước:Khôngcósẵn

+pH:8.3-10.2

+Tínhphântán:Khôngcósẵn

+Hệsốphântánnước:Khôngcósẵn

+Nhiệtđộtựbắtlửa:Khôngcósẵn

+Điểmchớpcháy:Nhỏhơn0

+Phươngphápđođiểmchớpcháy:ASTMD56-21a

+Giớihạnbắtcháytrên(UFL):7.5%

+Giớihạnbắtcháydưới(LFL):1.3%

+Phânloạidễcháy:Dễcháy

-Quytrìnhsảnxuất:Hỗnhợpnàyđượchìnhthànhtrongquátrìnhphảnứngbẻgãymạchcarbon.

-Côngdụngtheothiếtkế:Nguyênliệutrongcácứngdụngcôngnghiệphóachất.
3.Kếtquảxácđịnhtrướcmãsố:TheothôngtintrênĐơnđềnghịxácđịnhtrướcmãsố,thôngtintại

tàiliệuđínhkèmhồsơ,ChứngnhậnCOA(certificateofanalysis)docôngtycungcấp,mặthàngnhư

sau:

Tênthươngmại:Xăngnhiệtphân-PyrolysisGasoline

-Thànhphần,cấutạo,côngthứchóahọc,hàmlượngtínhtrêntrọnglượng:
[bookmark: _page_23_0]Thànhphần

TổnghàmlượngBTX(Benzen,Toluen,Etyl

Benzen,Xylen,Styren)

TổnghàmlượngC5

ThànhphầnBenzen

ThànhphầnToluen

Etylbenzen

Xylen

Styren

C6-C8hydrocarbonthơm

Hàmlượng(%khốilượng)


62.71


3.16

29.52

16.99

7.81

8.01

0.38

54.52


-Cơchếhoạtđộng,cáchthứcsửdụng:Nguyênliệuchogiaiđoạnchạythửvàkhởiđộng,kiểmtra

hiệusuấtnhàmáy.Sảnphẩmnàysẽkhôngđượcbántrênthịtrườngnộiđịanhưlànguyênliệusản

xuấtxăngdầu,nguyênliệuchođộngcơđốttrong.

-Thôngsốkỹthuật:

+Trạngtháivậtlý:Chấtlỏng(màuhổpháchmùiolefinic)

+Màu:Vàngnhạt

+Mùi:Thơm

+Ngưỡngmùi:Khôngcósẵn

+Điểmsôiđầu:Khoảng40.4-197.8°C(104.72-388.04°F)

+Điểmtanchảy/điểmđóngbăng:(-57)-(-14)°C(-70.6-6.8°F)

+Mậtđộhơi:Khôngcósẵn

+Tốcđộbayhơi:Khôngcósẵn

+Tínhtantrongnước:Khôngcósẵn

+pH:8.3-10.2

+Tínhphântán:Khôngcósẵn

+Hệsốphântánnước:Khôngcósẵn

+Nhiệtđộtựbắtlửa:Khôngcósẵn

+Điểmchớpcháy:Nhỏhơn0

+Phươngphápđođiểmchớpcháy:ASTMD56-21a

+Giớihạnbắtcháytrên(UFL):7.5%
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+Phânloạidễcháy:Dễcháy

-Quytrìnhsảnxuất:Hỗnhợpnàyđượchìnhthànhtrongquátrìnhphảnứngbẻgãymạchcarbon.

-Côngdụngtheothiếtkế:Nguyênliệutrongcácứngdụngcôngnghiệphóachất.

Ký,mãhiệu,chủngloại:CASNo.:68606-10-0	Nhàsảnxuất:

RayongOlefinsCo.,Ltd(ROC)

MapTaPhutOlefinsCo.,Ltd(MOC)

thuộcnhóm27.07“Dầuvàcácsảnphẩmkháctừchưngcấthắcínthanđáởnhiệtđộcao;cácsản

phẩmtươngtựcókhốilượngcấutửthơmlớnhơncấutửkhôngthơm”phânnhóm“-Loạikhác:”phân

nhóm2707.99“--Loạikhác:,mãsố2707.99.90“---Loạikhác”tạiDanhmụchànghóaxuấtkhẩu,

nhậpkhẩuViệtNam./.

Thôngbáonàycóhiệulựckểtừngàybanhành.

TổngcụctrưởngTổngcụcHảiquanthôngbáođểCôngtyTNHHHóaDầuLongSơnbiếtvàthựchiện./.






Nơinhận:

-CôngtyTNHHHóaDầuLongSơn(Tầng3Tòa

nhàRuby,số12,Đường3/2,Phường8,TP.Vũng

Tàu,tỉnhBàRịa-VũngTàu);

-CáccụcHQtỉnh,thànhphố(đểthựchiện);

-CụcKiểmđịnhhảiquan;

-WebsiteHảiquan;

-Lưu:VT,TXNK-PL-Uyên(3b).

KT.TỔNGCỤCTRƯỞNG

PHÓTỔNGCỤCTRƯỞNG







LưuMạnhTưởng




*Ghichú:Kếtquảxácđịnhtrướcmãsốtrênchỉcógiátrịsửdụngđốivớitổchức,cánhânđãgửiđềnghịxácđịnhtrướcmãsố.
